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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG ĐẠT THÀNH TÍCH HỌC TẬP CAO NĂM HỌC 2023-2024 

 

STT Họ và tên 
TNNĐ 

Năm 
sinh 

Họ và tên 
phụ huynh 

Xếp loại học 
tập 

Thành tích cuộc thi cấp huyện trở lên (nếu có) Đơn vị 

 Lê Minh 
Phú 2014 Lê Quang 

Hào Tiên tiến  B. Bảo vệ 

 Lê Mai 
Phương 2012 Lê Quang 

Hào Tiên tiến  B. Bảo vệ 

 
Nguyễn 

Đàm Phong 
Thư 

2014 Nguyễn 
Xuân Bình Giỏi 

 B. Bảo vệ 

 Nguyễn Vũ 
Huy 2010 Nguyễn Việt 

Hoàng Giỏi Giải Đồng Olympic cấp quốc gia B. Bảo vệ 

 Vi Trần 
Hiển Long 

2009 
Trần Thị 

Hồng Loan 
Tiên tiến 

 K. GDCT 

 Nguyễn 
Quang Minh 2012 Phạm Thị 

Thúy Vân Giỏi 

Giải khuyến khích cấp Tỉnh cuộc thi Olympic tiếng 
Anh trên Internet (IOE); Giải khuyến khích môn 
Tiếng Anh 6, Kỳ thi giao lưu các Câu lạc bộ khối 
6,7,8 cấp Thành phố 

K. GDCT 

 Vũ Thị Hà 
Thư 2013 Vi Thị Lại Vượt trội 

 
 

K. GDCT 
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 Vũ Phương 
Thảo 2017 Vi Thị Lại Tiêu biểu  

  K. GDCT 

 Nguyễn Thế 
Khoa 2013 Trần Thị 

Chiên Xuất sắc 
 K. GDCT 

 Nguyễn 
Huy Lâm 

2015 
 

Nguyễn Thị 
Thùy Linh 

 
Xuất sắc 

 K. GDCT 

 Nguyễn 
Phương Trà 2013 Nguyễn Thị 

Nhung Xuất sắc 
Giải Ba môn Cờ tiêu chuẩn Hội khỏe Phù đổng 
huyện Sóc Sơn 

K. GDCT 

 Nguyễn 
Ngọc Diệp 2014 Nguyễn Thị 

Nhung Xuất sắc 
 K. GDCT 

 Nguyễn Hữu 
Trường Phúc 2017 Nguyễn Thị 

Nhung Xuất sắc  K. GDCT 

 Hà  Minh 
Châu 

2009 Ngô Thị Lan 
Hương Giỏi 

 K. GDCT 

 Hà  Bảo 
Anh 2014 Ngô Thị Lan 

Hương Xuất sắc 
 K. GDCT 

 
     Đinh 

Phương Hà 2009 Nguyễn Thị 
Giang Giỏi 

Giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi 
quận Hà Đông các môn văn hóa lớp 9 cấp THCS 
năm học 2023-2024 

K. GDCT 

 
Hoàng Lê 

Thảo 
Nguyên 

2010 
Lê Thị Minh 
Thảo 
 

Giỏi 
 K. GDCT 

 
Hoàng Minh 

Dũng 2014 
Lê Thị Minh 
Thảo 
 

Xuất sắc 
 K. GDCT 
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 Dương Mai 
Trang 

2016 Nguyễn Thị 
Linh Xuất sắc 

 K. GDCT 

 Lại Đức 
Minh 

2012 Lại Thế Anh 
Giỏi   K. GDMN 

 Nguyễn Thu 
Giang 

2010 Tạ Thị Dung 
Khá 

  

Giải Khuyến khích cấp thành phố Phúc Yên môn 
Lịch sử 

K. GDMN 

 Nguyễn 
Minh Anh 

2014 Tạ Thị Dung 
Khá   K. GDMN 

 Nguyễn 
Hương Linh 

2011 Nguyễn Thu 
Hương 

Giỏi   K. GDMN 

 Trịnh Trần 
Ngọc Linh 

2011 Trần Thị 
Minh 

Giỏi Giải Bạc môn Toán TA cấp tỉnh; Giải Đồng môn 
Toán cấp tỉnh 

K. GDMN 

 Phạm Ngọc 
Gia Hưng 

2012 Phạm Ngọc 
Thịnh 

Xuất sắc  K. GDMN 

 Cao Ngọc 
Linh Chi 

2012 Phan Thị 
Thu Hằng 

Giỏi   K. GDMN 

 Cao Gia 
Bình 

2016 Phan Thị 
Thu Hằng 

Xuất sắc   K. GDMN 
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Kiều Tùng 

Dương 
2011 Dương 

T.Thúy 
Hằng 

Khá   K. GDMN 

 
Kiều Hương 

Giang 
2015 Dương 

T.Thúy 
Hằng 

Xuất sắc   K. GDMN 

 Lại Hồng 
Ân 

2012 Lại Hữu 
Mùi 

Khá   K. GDMN 

 Trần Bảo 
Ngọc 

2009 An Biên 
Thùy 

Giỏi   K. GDMN 

 Trần Khánh 
Ngọc 

2012 An Biên 
Thùy 

Khá   K. GDMN 

 Lương Đức 
Bảo 

2016 Hà Thị 
Minh Tâm 

Xuất sắc   K. GDMN 

 Trần Minh 
Quang 

2017 Vũ Kiều 
Anh 

Khá   K. GDMN 

 Vũ Minh 
Hiếu 2015 Vũ Mạnh 

Trường Xuất sắc 
 K. GDTC 
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 Vũ An 
Khang 2017 Vũ Mạnh 

Trường Xuất sắc 
 K. GDTC 

 Nguyễn 
Minh Thành 2014 Dương Thị 

Trang Xuất sắc 
 K. GDTC 

 Nguyễn 
Minh Khôi 2017 Dương Thị 

Trang Xuất sắc 
 K. GDTC 

 Bùi Trịnh 
Ánh Dương 2016 Bùi Thị 

Sáng Xuất sắc 
Giải khuyến khích Đấu trường Vioedu cấp tỉnh; Giải 
Đồng Violympic Toán cấp huyện; Giải Ba Trạng 
nguyên Tiếng Việt cấp huyện. 

K. GDTC 

 
NGUYỄN 
BÁ TUẤN 

TÚ  
2012 NGUYỄN 

HỮU HIỆP Giỏi 
 K. GDTC 

 Khương 
Bảo Nam 2015 Nguyễn Thị 

Thu Hồng Xuất sắc  
 

K. GDTC 

 Đỗ Trần Hà 
Đan 2012 Đỗ Đức 

Hùng Giỏi 
 K. GDTC 

 Đỗ Gia Huy 2015 Đỗ Đức 
Hùng Xuất sắc  K. GDTC 

 Ngô Minh 
Trí 2011 Nguyễn Thị 

Hà Xuất sắc 
 K. GDTC 

 Ngô Minh 
Kiệt 2013 Nguyễn Thị 

Hà Tiêu biểu  K. GDTC 

 Ngô Minh 
Cẩn 2017 Nguyễn Thị 

Hà Vượt trội  K. GDTC 
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Ngô Chúc 
Phương 

Linh 
 Nghiêm T 

Minh Tân Xuất sắc 
 K. GDTC 

 
Nguyễn 

Đoàn Thủy 
Tiên 

2009 Nguyễn Thu 
Thủy Giỏi 

Giải Ba môn Bơi Hội khỏe Phù đổng cấp thành phố 
Phúc Yên; Huy chương Đồng môn Taekwondo Hội 
khỏe Phù đổng cấp tỉnh Vĩnh Phúc 

K. GDTC 

 Nguyễn 
Quảng Đại  2013 Nguyễn Thu 

Thủy Xuất sắc 
Giải Nhất môn Bóng rổ Hội khỏe Phù đổng cấp 
thành phố Phúc Yên; Huy chương Đồng môn Bóng 
rổ Hội khỏe Phù đổng tỉnh Vĩnh Phúc 

K. GDTC 

 Lê Minh 
Nhật 2010 Lê Xuân 

Điệp Giỏi  K. GDTC 

 
Nguyễn 

Ngọc Bảo 
An 

2013 
Nguyễn Thị 
Minh 
Phương 

 Xuất sắc   K. GDTH 

 Dương Thị 
Ngọc Mai 2014 

Phạm 
Huyền 
Trang 

 Xuất sắc Đạt giải Nhất Giao lưu học sinh năng khiếu khối 
4 huyện Mê Linh 

K. GDTH 

 
Nguyễn 

Đình Hải 
Minh 

2011 Nguyễn 
Ngọc Tú   Xuất sắc Huy chương Bạc cấp quốc gia cuộc thi ASMO 

English 2023 

K. GDTH 

 Lê Khuất 
Bảo Châu 2012 Khuất Thị 

Lan  Giỏi   K. GDTH 

 
Nguyễn 
Khánh 
Ngọc 

2009 Nguyễn Thị 
Duyên  Giỏi Giải Khuyến khích môn Địa lí Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố Phúc Yên 

K. GDTH 
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  Lê Khôi 
Nguyên 2010  An Thị 

Thuý  Giỏi   K. GDTH 

 Nguyễn Đỗ 
Anh Thư 2011 

Đỗ Thị 
Huyền 
Trang 

  Tiên tiến   
K. GDTH 

 Vũ Cát Hà 
Chi 2016 Nguyễn Thị 

Ngọc Hà  Tiêu biểu   K. GDTH 

 Nguyễn 
Trọng Bách 2011 Nguyễn 

Văn Đệ  Giỏi   K. GDTH 

 Nguyễn 
Ngọc Bích 2017 Nguyễn 

Văn Đệ  Xuất sắc   K. GDTH 

 
Trần An 
Khánh 
Phương 

2013 Vũ Thị 
Tuyết  Xuất sắc   

K. GDTH 

 Lê Đắc 
Nhật Nam 2009 Nguyễn Thị 

Hương  Giỏi 
Huy chương Bạc cấp quốc gia Kì thi AMO; Giải 
Khuyến khích môn Toán Kỳ thi chọn học sinh 
giỏi lớp 9 cấp tỉnh Vĩnh Phúc 

K. GDTH 

 Lê Đắc Hải 2012 Nguyễn Thị 
Hương  Giỏi   K. GDTH 

 Nguyễn Đỗ 
Diệp Anh 2011 Đỗ Thị 

Thạch  Giỏi   K. GDTH 

 
Nguyễn 

Ngọc Thảo 
Nhi 

2012 Lê Thu 
Phương  Giỏi   

K. GDTH 
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Nguyễn 

Thảo 
Nguyên 

2014 Lê Thu 
Phương   Tiêu biểu   

K. GDTH 

 
Bùi 

Phương 
Lan 

2017 Bùi Kim 
My  Tiêu biểu   

K. GDTH 

 Nguyễn 
Minh Vũ 

2009 - 
Lớp 9 

Nguyễn Văn 
Quang 

Giỏi Giải Ba đôi nam bóng bàn Hội khỏe phù đổng huyện 
Mê Linh lần X-2024 

K. Hóa học 

 
Nguyễn 

Minh Châu 
2013 - 
Lớp 5 Nguyễn Văn 

Quang 

Vượt trội  K. Hóa học 

 
Nguyễn 

Hoàng Phúc 
2013 - 
Lớp 5 Phạm Thu 

Hương 

Vượt trội  K. Hóa học 

 
Nguyễn Duy 

Minh 
2009 - 
Lớp 9 Nguyễn Thế 

Duyến 

Tiên tiến  K. Hóa học 

 
Mai Huy Trí 2009 - 

Lớp 9 Mai Xuân 
Dũng 

Giỏi  K. Hóa học 

 
Mai Huy 

Bách 
2014 - 
Lớp 4 Mai Xuân 

Dũng 

Xuất sắc  K. Hóa học 

 
Trần Gia Bảo 2016 - 

Lớp 2 Đỗ Thuỷ 
Tiên 

Tiêu biểu  K. Hóa học 

 
Lý Công 

Tùng 
2010 - 
Lớp 8 Nguyễn Thị 

Huyền 

Tiên tiến Giải Vàng Violympic môn Toán 8 cấp Quốc gia; Giải 
vàng Violympic môn KHTN 8 cấp tỉnh 

K. Hóa học 
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Lý Đức Long 2012 - 

Lớp 6 Nguyễn Thị 
Huyền 

Tiên tiến  K. Hóa học 

 
Trần Hương 

Thảo 
2009 - 
Lớp 9 Nguyễn Thị 

Hạnh 

Giỏi Giải Khuyến khích Kỳ thi học sinh giỏi cấp quận 
môn Hóa học 

K. Hóa học 

 
Trần Đình 

Hiếu 
2012 - 
Lớp 6 Nguyễn Thị 

Hạnh 

Giỏi  K. Hóa học 

 
Nguyễn 

Minh Quân 
2010 - 
Lớp 8 Kiều Phương 

Hảo 

Giỏi  K. Hóa học 

 
Nguyễn Bảo 

Quyên 
2013 - 
Lớp 5 

Kiều Phương 
Hảo  

Xuất sắc 

Giải Nhì Hội thi Em yêu Tiếng Việt cấp Tiểu học cấp 
thành phố; Giải Bạc Violympic Toán cấp quận; Giải 
Bạc Violympic Toán Tiếng Anh cấp quận 

K. Hóa học 

 Chu Ngọc 
Tân 

2012 - 
Lớp 6 

Chu Văn 
Tiềm Giỏi 

 K. Hóa học 

 Nguyễn Bảo 
Anh 

2017 - 
Lớp 1 

Nguyễn Văn 
Đại Xuất sắc 

Giải Nhì Trạng Nguyên Tiếng Việt trên Internet cấp 
huyện dành cho học sinh Tiểu học 

K. Hóa học 

 Triệu Thị 
Kim Ngân 

2016 - 
Lớp 2 

Lê Kim Dung 
Xuất sắc 

 K. Hóa học 

 Chu Hoàng 
Anh Tú 

2014 - 
Lớp 4 

Chu Anh Vân 
Xuất sắc 

Giải Ba tiếng Anh cấp huyện; Giải Nhì Trạng 
nguyên tiếng Việt cấp huyện 

K. Hóa học 

 Chu Hoàng 
Bách 

2016 - 
Lớp 2 

Chu Anh Vân Xuất sắc 
 K. Hóa học 
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 Nguyễn Trà 
Giang 

2016 - 
Lớp 2 

Nguyễn 
Quang Hợp 

Xuất sắc 
Giải Khuyến khích Violympic Tiếng Việt lớp 2 - cấp 
Quận 

K. Hóa học 

 Thẩm 
Phương Anh 2015 Nguyễn Thị 

Hải Vân Xuất sắc 
 K. Ngữ văn 

 Phạm Thái 
Sơn 2015 Lê Thị Hải 

Yến Khá 
 K. Ngữ văn 

 Khổng 
Ngọc Anh 2015 Nguyễn 

Phương Hà Xuất sắc 
 K. Ngữ văn 

 Phí Thùy 
Linh 2015 Lương Thị 

Hồng Gấm Xuất sắc 
Giải Đồng (Bronze Award) cuộc thi quốc tế toán 
TIMO, cấp Quốc gia 

K. Ngữ văn 

 Phùng Hải 
Hà  Bùi Thị 

Thùy Linh Giỏi 
Giải Khuyến khích  Kỳ Giao lưu học sinh giỏi cấp thành 
phố Phúc Yên 

K. Ngữ văn 

 Phùng Bảo 
Anh 2015 

 

Bùi thị Thùy 
Linh 

Xuất sắc 

Huy chương Bạc nội dung Aerobics Hội khỏe toàn 
quốc (chưa minh chứng) 

K. Ngữ văn 

 Nguyễn Tuấn 
Khôi 2017 

Nguyễn Thị 
Nhung Xuất sắc 

 K. Ngữ văn 

 Vũ Ngọc 
Gia Hân 2013 Đỗ Thị Hiên Xuất sắc 

Giải Ba Violympic Lịch sử 5 cấp quận; Giải Ba cuộc 
thi giao lưu CLB Toán - Tiếng Việt cấp thành phố 
Phúc Yên; Giải Khuyến khích Violympic Tiếng Việt 

K. Ngữ văn 
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cấp Thành phố; Giải Khuyến khích Trạng nguyên 
Tiếng Việt cấp Huyện. 

 Trịnh Minh 
Anh 2013 

Nguyễn Thị 
Hiền Xuất sắc 

 K. Ngữ văn 

 
Mai Lê 
Thuỳ 
Dương 

2015 
Lê Thuỳ 

Vinh Tiên tiến 

 
 

K. Ngữ văn 

 Mai Đình 
Bách 2017 

Lê Thuỳ 
Vinh Tiên tiến 

 K. Ngữ văn 

 Nguyễn 
Huy Hoàng 2012 

Hoàng Thị 
Duyên 

Khá 

 

 K. Ngữ văn 

 Đặng Tiến 
Minh 2009 

Trần Thị 
Hạnh 

Phương 
Giỏi 

 K. Ngữ văn 

 Nguyễn 
Hữu Giang 2009 

Dương Mỹ 
Hằng Giỏi 

 K. Ngữ văn 

 Bùi Thanh 
Mai 2012 

Bùi Minh 
Đức Tiêu biểu 

 K. Ngữ văn 

 Nguyễn 
Thanh Trúc 2009 

Phạm Kiều 
Anh HS Khá 

 K. Ngữ văn 
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 Vũ Quỳnh 
Giang 2013 

Nguyễn Thị 
Minh 

Nguyệt 
Xuất sắc 

Giải Khuyến khích cấp tỉnh môn Lịch sử 5 K. Sinh-KTNN 

 Đàm Trung 
Quân 2014 

Phạm Thị 
Thi Xuất sắc 

Giải Đồng cấp Quốc gia Violympic Toán 4 K. Sinh-KTNN 

 Đàm Ngọc 
Minh Châu 2012 

Phạm Thị 
Thi Giỏi 

Giải Khuyến khích cấp huyện IOE 6 K. Sinh-KTNN 

 Dương 
Quang Minh 2009 

Đỗ Thị Lan 
Hương Giỏi 

 K. Sinh-KTNN 

 Nguyễn 
Hoàng hải 2011 

Vũ Thị 
Thương Giỏi 

 K. Sinh-KTNN 

 Nguyễn Vũ 
Quế Anh 2013 

Vũ Thị 
Thương Xuất sắc 

 K. Sinh-KTNN 

 Nguyễn 
Ngọc Hà 2012 

Phan Thị 
Thu Hiền Giỏi 

 K. Sinh-KTNN 

 Nguyễn Việt 
Hà 2012 

Phan Thị 
Thu Hiền Xuất sắc 

 K. Sinh-KTNN 

 Trương 
Khánh Chi 2011 

Phạm 
Phương Thu Giỏi 

 K. Sinh-KTNN 
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 Trương 
Minh Quang 2009 

Phạm 
Phương Thu Giỏi 

 K. Sinh-KTNN 

 Nguyễn 
Hồng Diệp 2011 

Phạm Thị 
Kim Dung Xuất sắc 

Giải Ba môn Tiếng Anh trên Internet cấp cấp tỉnh K. Sinh-KTNN 

 Nguyễn 
Mạnh Linh 2015 

Phạm Thị 
Kim Dung  

Giải Vàng chung kết Trạng nguyên toàn tài K. Sinh-KTNN 

 Trịnh Việt 
Hoàng 2011 

Ngô Thị Hải 
Yến Xuất sắc 

Giải Khuyến khích Toán cấp quận K. Sinh-KTNN 

 Trịnh Việt 
Cường 2013 

Ngô Thị Hải 
Yến Xuất sắc 

 K. Sinh-KTNN 

 Lê Duy Phú 2013 
Hoàng Thị 

Hường Xuất sắc  K. Sinh-KTNN 

 Lê Chí Huy 2017 Lê Chí Toàn Tiêu biểu  K. Sinh-KTNN 

 Vũ Ngọc 
Minh Châu 2009 

Trương Thị 
Tuyên Giỏi 

 K. Sinh-KTNN 

 Nguyễn Đức 
Minh 2011 

Đỗ Thị Tố 
Như Tiên tiến 

 K. Sinh-KTNN 

 Nguyễn Tuệ 
Minh 2014 

Đỗ Thị Tố 
Như Tiên tiến 

 K. Sinh-KTNN 
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 Nguyễn 
Xuân Minh 2013 

Nguyễn 
Xuân Thành Xuất sắc 

 K. Sinh-KTNN 

 Lê Thành 
Luân 2009 

Mai Thị Vân 
Anh Giỏi 

Giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi 
Thành phố Hà Nội các môn văn hóa và môn Khoa 
học lớp 9 cấp THCS   

K. Tiếng Anh 

 Phan Lâm 
Duy 2017 Đỗ Thu Hòa Xuất sắc   

K. Tiếng Anh 

 Nguyễn 
Khánh Chi 2015 

Nguyễn Thị 
Minh 

Phương Tiêu biểu   

K. Tiếng Anh 

 Trần 
Nguyễn Anh 

Khôi 2015 
Nguyễn Thị 

Hà Anh Xuất sắc 

Giải Đồng Violympic môn Toán cấp quốc gia; Giải 
Khuyến khích Violympic Tiếng Việt cấp Quốc gia;  
Giải Vàng Violympic Toán-Tiếng Anh cấp Tỉnh;  Giải 
Bạc VioEdu cấp Tỉnh 

K. Tiếng Anh 

 Trần 
Nguyễn 

Ngọc Anh 2013 
Nguyễn Thị 

Hà Anh Xuất sắc 

Giải Đồng cấp quốc gia cuộc thi Olympic Tiếng Anh 
trên Internet dành cho học sinh phổ thông; Giải 
Nhất giao lưu CLB Tiếng Anh cấp Thành phố;  Giải 
Nhất IOE cấp Tỉnh 

K. Tiếng Anh 

 Đặng Khánh 
Linh 2012 

Nguyễn Thị 
Hồng Nhật Giỏi 

Giải Nhì khối 6 toàn tỉnh kỳ thi cấp tỉnh thành phố 
IOE; Giải Nhì môn Tiếng Anh 6 kỳ giao lưu các CLB 
khối 6,7,8 cấp Thành phố; Đạt giải Nhất khối 6 toàn 
tỉnh kỳ thi quận huyện tiếng Anh IOE 

K. Tiếng Anh 

 Đặng Nhật 
Linh 2014 

Nguyễn Thị 
Hồng Nhật Xuất sắc 

Hạng Vàng - Vòng Chung kết Quốc gia-Trạng Nguyên 
Toàn Tài; Giải Nhì môn Tiếng Anh giao lưu CLB Tiếng 

K. Tiếng Anh 
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Anh thành phố Phúc Yên;  Giải Nhất cấp huyện 
Trạng Nguyên Tiếng Việt; Giải Nhì cấp quận huyện 
IOE, giải ba cấp Tỉnh IOE; Giải Bạc cấp quận - 
ViOlympic Tiếng Việt. 

 Nguyễn 
Ngọc Minh 2009 Tạ Thị Hoa Giỏi   

K. Tiếng Anh 

 Nguyễn 
Ngọc Anh 2012 Tạ Thị Hoa Giỏi   

K. Tiếng Anh 

 Nguyễn 
Tuấn Đức 2009 

Lê Thị 
Phương 

Thảo Giỏi 
Giải Bạc cấp Quốc gia Violympic - Toán Tiếng Việt, ​
Giải Vàng cấp Tỉnh Violympic Toán tiếng Anh 

K. Tiếng Anh 

 Nguyễn 
Thiện Minh 2010 

Nguyễn Thị 
Hoài Thu Giỏi   

K. Tiếng Anh 

 Trần Thị 
Hồng Ngân 2010 Chu Thị Liên Giỏi   

K. Tiếng Anh 

 Nguyễn 
Hương Thảo 

2014 
Hoàng Thị 

Thu Xuất sắc 
 K. Toán 

 Bùi Ngọc 
Mai 

2011 
Phạm Thị 

Hồng Hạnh Giỏi 
 K. Toán 

 Hoàng 
Khánh Linh 

2011 
Phạm Thị 
Diệu Thùy Xuất sắc 

 K. Toán 

 Hoàng Minh 
Ngọc 

2014 
Phạm Thị 
Diệu Thùy Giỏi 

 K. Toán 
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 Đỗ Hoài  
Thủy Ngọc  

2013 
Đỗ Văn 

Kiên Xuất sắc 
 K. Toán 

 Phạm 
Khánh Linh 

2016 
Phạm Thanh 

Tâm Tiêu biểu 
 K. Toán 

 Vũ Khôi 
Nguyên 

2016 
Nguyễn Thị 

Trà Xuất sắc 
 K. Toán 

 Trần Linh 
Nhi 

2013 
Trần Văn 

Tuấn Xuất sắc 
 K. Toán 

 Trần Minh 
Thư 

2017 
Trần Văn 

Tuấn Tiêu biểu 
 K. Toán 

 Dương Thu 
Trang 

2015 
Trần Thị 

Thu Xuất sắc 
 K. Toán 

 Hoàng Tùng 
Lâm 

2017 
Phạm Thị 

Hương Xuất sắc 
 K. Toán 

 Nguyễn 
Quang Anh 

2014 
Nguyễn 
Mạnh 
Cường 

Xuất sắc 
 K. Toán 

 
Nguyễn 
Đặng Hải 
Anh 

2012 
Nguyễn Văn 

Hào Khá 
 K. Toán 
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 Nguyễn Sơn 
Tùng 2013 

Phạm Thị 
Bích Hà Xuất sắc 

Giải Khuyến khích IOE cấp tỉnh; Giải Khuyến khích 
Violympic Lịch sử cấp tỉnh 

K. TTQ 

 Nguyễn 
Ngọc Bích 2011 

Phạm Thị 
Bích Hà Giỏi 

Giải Nhì IOE khối 7 cấp tỉnh K. TTQ 

 Trần Minh 
Thảo Nhi 2013 

Phạm Thị 
Nghĩa Vân Vượt trội 

 K. TTQ 

 Phùng 
Thanh Mai 2012 

Phùng Thị 
Hoa Giỏi 

 K. TTQ 

 Nguyễn Trần 
Mỹ Vân 2009 

Trần Linh 
Chi Giỏi 

 K. TTQ 

 Phạm 
Phương Mai 2014 

Nguyễn Thị 
Lan Anh Xuất sắc 

 K. TTQ 

 Kim Gia 
Huy 2017 

Nguyễn Thị 
Nga (B) Tiêu biểu 

 K. TTQ 

 Nguyễn Thị 
Anh Minh 2017 

Nguyễn Thị 
Nga (A) Xuất sắc 

 K. TTQ 

 Lê Phú Lâm 2009 
Nguyễn Thị 
Phương Lan Giỏi 

Giải vàng Quốc gia môn Toán và Giải vàng Quốc gia  
môn Khoa học tự nhiên Kỳ thi Violympic 

K. Vật lý 

 Bùi Anh Tú 2009 
Phạm Thị 

Minh Hạnh Giỏi 
 K. Vật lý 
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 Nguyễn Phúc 
An 2013 

Nguyễn Thị 
Thắm Xuất sắc 

 K. Vật lý 

 Hoàng Minh 
Anh 2012 Lê Thị Xuyến Giỏi 

Giải Vàng Violympic môn KHTN cấp tỉnh; Giải Vàng 
Violympic môn KHTN cấp huyện 

K. Vật lý 

 Trịnh Minh 
Thư 2009 

Cao Thị Tâm 
Tình Giỏi 

 K. Vật lý 

 Nguyễn 
Xuân Tùng  2010 

Nguyễn Anh 
Dũng Tiên tiến 

Khuyến khích môn Tiếng Anh 8 kỳ giao lưu các CLB 
khối 6,7,8 cấp thành phố Phúc Yên 

K. Vật lý 

 Nguyễn 
Thanh Tùng 2010 

Nguyễn Anh 
Dũng Tiên tiến 

 K. Vật lý 

 Nguyễn Phúc 
Lâm 2014 

Nguyễn Hữu 
Tình Tiêu biểu 

 K. Vật lý 

 
Nguyễn 
Hoàng Gia 
Hân 

2015 
Nguyễn Hữu 

Tình Xuất sắc 

 K. Vật lý 

 Trần Nguyễn 
Vy Oanh 2011 

Nguyễn Thị 
Thanh 

Phương 
Giỏi 

 K. Vật lý 

 Trần Ngọc 
Tường Vi 2014 

Nguyễn Thị 
Thanh 

Phương 
Tiêu biểu 

 K. Vật lý 

 Nguyễn 
Minh Châu 2014 

Nguyễn Minh 
Vương Xuất sắc 

Huy chương Vàng Toán quốc tế ASMO; Huy chương 
Bạc cấp quốc gia môn Tiếng Anh quốc tế Asmo; Giải 
Nhì nói giỏi Tiếng Anh cấp Huyện 

K. Vật lý 
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 Nguyễn 
Minh Lâm 2016 

Nguyễn Minh 
Vương Xuất sắc 

Huy chương Vàng cấp quốc gia cuộc thi Toán quốc tế 
ASMO 

K. Vật lý 

 Phạm Đình 
Nguyên 2014 

Phạm Văn 
Hào Xuất sắc 

Giải Ba Trạng nguyên Tiếng Việt cấp huyện K. Vật lý 

 Đỗ Hà Linh 
Hương 2013 

Đặng Thị 
Hoài Phương Vượt trội 

 K. Vật lý 

 Đỗ Nhật Bảo 
Anh 2015 

Đặng Thị 
Hoài Phương Tiêu biểu 

 K. Vật lý 

 Nguyễn 
Ngọc Diệp 2017 

Nguyễn Văn 
Dương Xuất sắc 

 P. CTCT-HSSV 

 Trần Gia 
Bảo 2015 

Trần Ngọc 
Toàn Xuất sắc 

Giải Đổng (Ba) vòng chung kết toàn quốc Sân chơi 
Trạng nguyên toàn tài 2023-2024 dành cho học sinh 
Tiểu học; Giải Ba Trạng nguyên Tiếng Việt trên 
Internet cấp Huyện dành cho học sinh Tiểu học;  

P. CTCT-HSSV 

 Cù Nguyễn 
Linh Nhi 2015 

Nguyễn 
Hồng Trang Vượt trội 

Giải Khuyến khích Violympic Tiếng Việt 
(quận/huyện) 

P. CTCT-HSSV 

 Cù Xuân 
Tùng 2016 

Nguyễn 
Hồng Trang Xuất sắc 

Giải Nhì Trạng nguyên Tiếng Việt trên Internet cấp 
Huyện dành cho học sinh Tiểu học; Giải Đồng (Ba) 
Violympic Tiếng Việt (quận/huyện) 

P. CTCT-HSSV 

 Phan Triệu 
Bảo Châu 2012 

Phan Văn 
Thái Giỏi 

 P. CTCT-HSSV 
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 Vũ Tấn 
Dũng 2011 

Phùng Thị 
Vân Anh Giỏi 

Giải 3 Tiếng Anh lớp 7 kỳ giao lưu các CLB khối 
6,7,8 cấp Thành phố Phúc Yên 

P. Đào tạo 

 Trần Bảo 
Nam 2013 

Trần Vũ 
Khánh Xuất sắc 

 P. Đào tạo 

 Nguyễn 
Quang Minh 2015 

Nguyễn Thị 
Thu Hằng Xuất sắc 

 P. Đào tạo 

 Ong Hải Hà 2010 
Nguyễn Thị 

Yến Giỏi 

Giải Ba môn Sinh học 8 kỳ thi giao lưu các câu lạc 
bộ khối 6,7,8 cấp thành phố Phúc Yên; Giải Vàng 
Violympic KHTN cấp Quận; Giải Bạc cấp tỉnh cuộc 
thi các môn KHTN 8 

P. 
KHCN&HTQT 

 Ong Xuân 
Phú 2014 

Nguyễn Thị 
Yến Khá 

 P. 
KHCN&HTQT 

 Nguyễn Gia 
Khánh 2009 

Phùng 
Huyền Ngọc Giỏi 

Giải Bạc vòng chung kết quốc gia Violympic môn 
Toán 9; Giải Bạc vòng chung kết quốc gia Violympic 
môn KHTN 9; Giải Khuyến khích môn Vật lý kỳ thi 
HS Giỏi lớp 9 thành phố  Phúc Yên 

P. 
KHCN&HTQT 

 Nguyễn 
Dương Bách  2016 

Dương Thị 
Quỳnh Oanh  Xuất sắc 

 P. 
KHCN&HTQT 

 
Nguyễn 
Dương 
Tùng  

2011 
Dương Thị 

Quỳnh Oanh Giỏi 

Giải Nhì môn Tiếng Anh 7 kỳ giao lưu các CLB lớp 
6,7,8 cấp thành phố Phúc Yên năm 2023-2024; Giải 
Khuyến khích Tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi 
lớp 9 cấp thành phố Phúc Yên năm 2023-2024; Giải 
Nhì khối 7 toàn quốc kỳ thi cấp Tỉnh – Thành phố 

P. 
KHCN&HTQT 
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cuộc thi IOE năm học 2023-2024; Giải Khuyến 
khích khối 8 toàn quốc kỳ thi cấp Quận – Huyện 
cuộc thi IOE năm học 2023-2024; Giải Nhì khối 8 
toàn tỉnh kỳ thi cấp Tỉnh – Thành phố cuộc thi IOE 
năm học 2023-2024; Giải Khuyến khích khối 8 kỳ 
thi cấp Quốc gia cuộc thi IOE năm học 
2023-2024; Giải Nhì khối 9 toàn tỉnh kỳ thi cấp 
Quận – Huyện cuộc thi IOE năm học 2023-2024; 
Giải Ba khối 9 toàn quốc kỳ thi cấp Tỉnh – Thành 
phố cuộc thi IOE năm học 2023-2024.  

 
Nguyễn Thị 

Phương 
Linh 

2009 Nguyễn Văn 
Dũng 

Giỏi   P. QTĐS 

 
Nguyễn 

Phương Hà 
2012 Nguyễn Văn 

Dũng 
Giỏi   P. QTĐS 

 
Hoàng Anh 

2017 Hoàng Thị 
Huyền 
Trang 

Giỏi   P. QTĐS 

 Trần Thanh 
Thảo 

2009 Nguyễn Thị 
Ngọc 

Hương 

Tiên tiến   P. QTĐS 

 Võ Bảo 2013 Võ Hiền Xuất sắc Giải Khuyến khích cấp huyện kì thì IOE P. QTĐS 
 Võ Phúc 2017 Võ Hiền Xuất sắc   P. QTĐS 
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Nguyễn 

Trọng Hiếu 
2016 Nguyễn 

Thái Hà 
Tiên tiến   P. QTĐS 

 
Trần Nguyệt 

Ánh 
2013 Trần Đình 

Thuận 
Giỏi   P. QTĐS 

 Lê Khánh 
Linh Lớp 5 Lê Văn Bồn Xuất sắc Giải Khuyến khích cuộc thi IOE cấp tỉnh P. Tài vụ 

 Nguyễn 
Huy Quang Lớp 6 Nguyễn Thị 

Thủy Giỏi  P. Tài vụ 

 Nguyễn 
Thảo Linh Lớp 4 Nguyễn Thị 

Thủy Giỏi 
Đạt giải Ba kỳ thi hội cấp thành phố Hà Nội cuộc thi 
Trạng Nguyên Tiếng Việt trên Internet dành cho học 
sinh tiểu học năm học 2023-2024 

P. Tài vụ 

 Trần Gia 
Bảo Lớp 8 Đỗ Thị Việt 

Hà Giỏi 
Đạt giải Khuyến khích môn Vật lý 8 Kỳ giao lưu các 
câu lạc bộ khối 6,7,8 cấp thành phố Phúc Yên năm 
học 2023-2024 

P. Tài vụ 

 Vương Trà 
My 2012 

Lê T Thu 
Hằng Giỏi 

 P. TC-HC 

 Nguyễn 
Thảo Nhi 2013 

Trần Thị 
Hồng 

Phương 
Vượt trội 

 P. TC-HC 

 
Nguyễn 
Ngọc Vân 
Hiền 

2012 
Đào T 

Thanh Tâm Giỏi 
 P. TC-HC 

 Nguyễn Đức 
Hùng 2011 

Văn T Mai 
Phương 

Tiên tiến  P. TC-HC 
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 Dương Vân 
Khánh 2009 

Nguyễn Thu 
Trúc Giỏi 

 P. TC-HC 

 Dương Đức 
Mạnh 2014 

Nguyễn Thu 
Trúc Tiêu biểu 

 P. TC-HC 

  Nguyễn 
Thanh Thảo 2014 

Nguyễn Thị 
Thúy Nga Tiêu biểu 

 Thư viện 

 Tạ Đức Huy 2011 Bùi Lan Anh Giỏi 
Đạt giải Khuyến khích khối 7 toàn tỉnh kỳ thi cấp 
tỉnh – thành phố cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên 
Internet (IOE) 

Thư viện 

 Nguyễn Tuệ 
Anh 2009 

Trần Hoàng 
Tâm Tiên tiến 

 Thư viện 

 Đỗ Khánh  
Hà 2011 

Nguyễn Thị 
Tuyết Giỏi 

Giải Bạc Violympic Khoa học tự nhiên lớp 7 cấp 
Tỉnh 

Thư viện 

 Đỗ Phú Bình 2016 
Nguyễn Thị 

Tuyết Xuất sắc  Thư viện 

 Nguyễn Nam 
Phong 2012 

Lưu Thị 
Phương Thảo Tiêu biểu 

 Thư viện 

 Nguyễn Nam 
Sơn 2015 

Lưu Thị 
Phương Thảo Xuất sắc 

 Thư viện 

 
Phạm 
Nguyễn Hiểu 
Phương 

2015 
Nguyễn T. 
Ngọc Yến Hoàn thành 

Giải Khuyến khích violympic tiếng Việt 3 cấp Quận Thư viện 
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 Nguyễn Diệu 
Linh 2011 

Hoàng T. 
Bích Liên Giỏi 

Giải Khuyến khích Kỳ thi cấp Quận - Huyện Cuộc 
thi Olympic Tiếng Anh trên Internet 

Thư viện 

 Nguyễn Nhật 
Minh 2015 

Hoàng T. 
Bích Liên Xuất sắc 

Giải Khuyến khích  Violympic Toán 3 cấp Quận Thư viện 

 Ngô Cát Vy 2011 
Nguyễn Thị 

Hạnh Tiên tiến  Thư viện 

 Trần Thị 
Châu Anh 2012 

Tạ Thị Mỹ 
Hạnh Giỏi 

Giải Ba khối 6 kỳ thi cấp tỉnh - thành phố Cuộc thi 
Olympic tiếng Anh trên Internet 

Thư viện 

 Trần Xuân 
An 2014 

Tạ Thị Mỹ 
Hạnh Tiêu biểu 

Giải Nhất kỳ thi Hội - cấp tỉnh cuộc thi Trạng 
nguyên Tiếng Việt trên Internet dành cho học sinh 
tiểu học 

Thư viện 

 Phạm Lê An 2009 Lê Thị Phúc Giỏi  Thư viện 

 Phạm Lê 
Minh Đức 2015 Lê Thị Phúc Xuất sắc 

 Thư viện 

 Lê Huy Bảo 2015 
Nguyễn Thị 

Tâm Xuất sắc  Thư viện 

 Nguyễn Văn 
Thành Công 2011 Ngô Thị Linh Tiên tiến 

 Thư viện 

 
Nguyễn 
Ngọc 
Lương  

2010 
Hồ Thị 
Hiền 

Giỏi 
 

Giải Khuyến khích môn Ngữ Văn 8 kỳ thi giao 
lưu các câu lạc bộ khối 7,8 cấp thành phố Phúc 
Yên 

Trạm Y tế 
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 Nguyễn 
Xuân Phúc 2017 

Hồ Thị 
Hiền Tiêu biểu 

 Trạm Y tế 

 Nguyễn 
Bảo Minh 2013 

Đỗ Thị 
Thúy Nga Xuất sắc 

 Trạm Y tế 

 Hoàng Thái 
Sơn 2015 

Bùi Hồng 
Hạnh Xuất sắc 

Giải Khuyến khích môn Toán 3 cấp Quận cuộc 
thi Violympic 

Trạm Y tế 

 Trần Thị 
Mai Chi 2011 

Lê Thị Mai 
Anh Khá 

 Trạm Y tế 

 
Nguyễn Lê 
Phương 
Linh 

2014 
Lê Thị 

Quỳnh Nga  Xuất sắc 

Giải Đồng môn Lịch sử lớp 4 cuộc thi Violympic 
cấp quận; Giải Bạc môn Toán lớp 4 cuộc thi 
Violympic cấp quận; Giải Khuyến khích môn 
Lịch sử 4 cuộc thi Violympic cấp Tỉnh; Huy 
chương Bạc cuộc thi toán không biên giới vòng 
mùa Đông; Huy chương Vàng cuộc thi toán 
không biên giới vòng mùa thu.  

Trạm Y tế 

 Nguyễn Lê 
Hương Trà 2017 

Lê Thị 
Quỳnh Nga Tiêu biểu 

Xếp hạng Vàng cuộc thi Trạng Nguyên Toàn Tài 
cấp Quốc Gia. 

Trạm Y tế 

 Trần Sơn 
Tùng 2009 

Hoàng Thị 
Cúc Giỏi Giải Nhất IOE cấp Quận - Huyện 

TT 
KT&ĐBCLGD 

 Trần Hoàng 
Phương Nhi 2012 

Hoàng Thị 
Cúc Giỏi  

TT 
KT&ĐBCLGD 
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 Đỗ Gia 
Minh 2011 

Hà Thị 
Phương Lan Giỏi 

Giải Khuyến khích Violympic Toán 7 cấp Tỉnh; Giải 
Vàng Violympic Toán Tiếng Anh 7 cấp Quận; Giải 
Đồng Violympic Toán 7 cấp Quận. 

TT 
KT&ĐBCLGD 

 Tạ Duy 
Khoa 2014 

Trần Thảo 
Oanh Tiêu biểu 

 TT 
KT&ĐBCLGD 

 Trần Quang 
Minh 2012 

Trần Kim 
Hoàn Giỏi 

Giải Đồng Violympic Toán 6 - cấp Tỉnh; Giải 
Khuyến khích IOE- cấp tỉnh 

TT 
KT&ĐBCLGD 

 Trần Đăng 
Khôi 2016 

Trần Kim 
Hoàn Giỏi 

 TT 
KT&ĐBCLGD 

 Lê Đình An 
Đông 2010 

 
   Lê Đình 

Lịch   
Xuất sắc  

TT Nội trú 

 Nguyễn Thị 
Thanh Nga 2009 

 
Nguyễn Thị 

Phượng 
Tiên tiến  

TT Nội trú 

 
Nguyễn 
Khánh 
Phương 

2017 
Nguyễn Thị 

Phượng 

 
Tiêu biểu  

TT Nội trú 

 Đỗ Trí Nhân 2009 
Phùng T. Lan 

Phương 
 

Tiên tiến  TT Nội trú 

 Nguyễn Mai 
Anh 2012 

Giỏi 
Đoàn Thị Tâm Giải Khuyến khích môn Ngữ văn  6 kỳ giao lưu cac CLB 

khối 6,7,8 cấp Thành phố Phúc Yên 
TT Nội trú 

 Nguyễn Việt 
Anh 2017 

Lê Thị Thu 
Hiền 

 
     Xuất sắc  

TT Nội trú 
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 Ngô Ngọc 
Diệp 2016 

Ngô Duy 
Lượng 

 
     Xuất sắc  

TT Nội trú 

 Lưu Khánh 
Linh 2015 

Lưa Thành 
Sơn 

Xuất sắc 
 

TT Tin học 

 
Nguyễn 
Quang 
Thắng 

2014 
Ngô Minh 

Loan Xuất sắc  

TT Tin học 

 Hoàng bảo 
Hân 2016 

Phạm Thị 
Phương Xuất sắc  

TT Tin học 

 Vũ Trần 
Hoàng Hải 2012 Trần Hoàng 

Khoa Xuất sắc 

Giải Ba khối 6 toàn tỉnh Vĩnh Phúc kỳ thi Olympic 
tiếng Anh trên Internet; Giải Nhì môn Toán Kỳ giao 
lưu các CLB khối 6, 7, 8 cấp thành phố Phúc Yên 
năm học 2023-2024 

TTTT&SXHL 

 
Trần 
Phương 
Linh 

2011 
Nguyễn Thị 

Quyên Giỏi 
Giải Khuyến khích môn Ngữ Văn 7 kỳ giao lưu các 
CLB khối 6, 7, 8 cấp thành phố 

V. CNTT 

 Trần Hoàng 
Minh 2010 

Nguyễn Thị 
Loan Xuất sắc 

Giải Bạc vòng quốc gia Kỳ thi Olympic Quốc tế 
Khoa học, Toán và Tiếng Anh ASMO 

V. CNTT 

 Trần Hoàng 
Dũng 2014 

Nguyễn Thị 
Loan Xuất sắc 

Giải Khuyến khích kỳ thi Toán Quốc Tế Thái Lan 
TIMO 

V. CNTT 
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Nguyễn 
Năng Gia 
Linh 

2011 
Nguyễn 
Năng An Giỏi 

 V. CNTT 

 Lê Cao 
Minh 2011 

Cao Hồng 
Huệ Tiên tiến 

 V. CNTT 

 Lê Minh 
Hiếu 2013 

Cao Hồng 
Huệ Xuất sắc 

Huy chương Đồng vòng loại cấp quốc gia kỳ thi 
Olympic Tiếng Anh Thiếu niên JEO 2023-2024 

V. CNTT 

 Lê Thế 
Trung Nghĩa 2017 

Cao Hồng 
Huệ Tiêu biểu 

 V. CNTT 

 Nguyễn Gia 
Hân 2013 

Đỗ Thị Lan 
Anh Xuất sắc 

Giải Đồng vòng quốc gia kỳ thi Trạng nguyên toàn 
tài 

V. CNTT 

 Nguyễn 
Trọng Quân 2015 

Đỗ Thị Lan 
Anh Tiêu biểu 

 V. CNTT 

 La Bình 
Minh 10/8/2011 La Việt Hồng Xuất sắc 

 V. NCKH-ƯD 

 La Tú Anh 18/8/2014 La Việt Hồng Tiêu biểu   V. NCKH-ƯD 

 Trần Thảo 
Nguyên 19/5/2014 

Ngô Thị 
Thương Xuất sắc 

 V. NCKH-ƯD 

 Trần Tùng 
Lâm 05/8/2017 

Ngô Thị 
Thương Xuất sắc 

Giải Khuyến khích kỳ thi Trạng nguyên Tiếng việt 
cấp tỉnh 

V. NCKH-ƯD 
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 Nguyễn 
Minh Châu 28/9/2013 

Nguyễn Thị 
Thu Hiền Xuất sắc 

Giải Nhì cấp tỉnh kỳ thi IOE; Giải Ba cấp Quận, 
huyện kỳ thi IOE; Giải Nhì cấp thành phố kỳ thi giao 
lưu câu lạc bộ tiếng Anh 

V. NCKH-ƯD 

 
Nguyễn 
Thiện Phúc 
Hưng 

30/4/2017 
Nguyễn Thị 
Thu Hiền Xuất sắc 

 V. NCKH-ƯD 
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